
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

Số: 251/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        An Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ                                         

thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn 
tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 84/TTr-STC 
ngày 22 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực 
hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh An Giang (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao các cơ quan được phân công tiếp nhận kê khai giá theo 
quy định tại Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo, hướng dẫn các tổ chức thực hiện kê 
khai giá theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Danh sách 
các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên 
địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước ngày Quyết định 
này hết hiệu lực thi hành.
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 
chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo An Giang; Đài PTTH An Giang, 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Phước
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Phụ lục
(Ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2025                                                      

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Ban hành kèm theo Quyết định danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh An Giang 06 phụ lục, cụ thể:

1. Phụ lục 1: Danh sách các tổ chức kinh doanh thực hiện kê khai giá tại 
Sở Công Thương.

2. Phụ lục 2: Danh sách các tổ chức kinh doanh thực hiện kê khai giá tại 
Sở Nông nghiệp và Môi trường.

3. Phụ lục 3: Danh sách các tổ chức kinh doanh thực hiện kê khai giá tại 
Sở Xây dựng.

4. Phụ lục 4: Danh sách các tổ chức kinh doanh thực hiện kê khai giá tại 
Sở Y tế.

5. Phụ lục 5: Danh sách các tổ chức kinh doanh thực hiện kê khai giá tại 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

6. Phụ lục 6: Danh sách các tổ tổ chức kinh doanh thực hiện kê khai giá 
tại Sở Tư pháp.
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Phụ lục 1
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG

STT TÊN CÔNG TY
MÃ SỐ DOANH 
NGHIỆP/ MÃ SỐ                      

CHI NHÁNH
ĐỊA CHỈ

I Xăng, dầu thành phẩm

1 Công ty TNHH MTV xăng dầu 
An Giang 1600184590

Số 1602 Trần Hưng Đạo, tổ 72, khóm Đông Thịnh 5, 
phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.943.727

2
Chi nhánh Công ty cổ phần dầu 
khí Mê Kông tại An Giang 1800277683-002

Số 222 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963924222

3
Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Mỹ Hòa 1600638237

Số 693/10, tỉnh lộ 943, khóm Tây Khánh 5, phường 
Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 02963843172-3848002

II Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1 DNTN Lê Văn Tiền 1 1600157692
Số 42A Trần Hưng Đạo, khóm Trung Hưng, phường 
Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 02963.835.834

2
Công ty TNHH Thương mại – 
Dịch vụ - Sản xuất – Xuất nhập 
khẩu Trương Hải Anh

1600273071
Khóm Hà Bao II, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.509.509

3 Công ty TNHH MTV SX-TM-
DV-XD Trương Gia Bảo 1601598516 Nền số 38, 39L lô 22, Đường Lý Thái Tổ, KDC Sao 

Mai, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh 
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STT TÊN CÔNG TY
MÃ SỐ DOANH 
NGHIỆP/ MÃ SỐ                      

CHI NHÁNH
ĐỊA CHỈ

Biên. Số điện thoại: 02963.751.059
III Thép xây dựng

1 Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Thiên Phúc 1600779767

Số 199, 390/33B Trần Hưng Đạo, khóm Mỹ Quới, 
phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang, Việt Nam. Số điện thoại: 02963.833.997

2 Công ty Cổ phần Xây Lắp           
An Giang 1600220016

Số 316/1A, đường Trần Đạo, phường Mỹ Long, TP 
Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.846.100-3.841.609

3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 
Sen - Chi nhánh tỉnh An Giang 3700381324-476

Tổ 12, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0981.008.977
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Phụ lục 2
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

STT TÊN CÔNG TY
MÃ SỐ DOANH 

NGHIỆP/MÃ SỐ CHI 
NHÁNH

ĐỊA CHỈ

I Thóc, gạo tẻ

1
Công ty CP Xuất nhập 
khẩu Nông sản Thực phẩm 
An Giang

1600194461
Số 2045, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.932.963

2 Công ty TNHH Thương 
mại Sài Gòn - An Giang 1600674718 Số 12, Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.940.001

3
Chi nhánh Công ty TNHH 
MM Mega Market Việt 
Nam tại tỉnh An Giang

0302249586-006
Số 1566, Trần Hưng Đạo, khóm Đông Thịnh 5, phường 
Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 02963.821.888

4

Công ty Lương thực thực 
phẩm An Giang (Tổng 
công ty Lương thực Miền 
Nam)

0300613198-005 Số 06, Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.955.802

5 Công ty CP Xuất Nhập 
khẩu An Giang 1600230737

Số 01, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.841548-
3844920

II Phân đạm, phân DAP, phân NPK

1 Chi nhánh Công Ty TNHH 
Thương mại Tân Thành tại 1800297954-001 Quốc lộ 91, khóm Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thạnh 

Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
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STT TÊN CÔNG TY
MÃ SỐ DOANH 

NGHIỆP/MÃ SỐ CHI 
NHÁNH

ĐỊA CHỈ

An Giang 02963.685999

2
Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Xuất nhập 
khẩu Phân Bón Thế Mẫn

1602093980 Ấp Phú Quới, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.827.306 

3 Công ty CP Phân Bón 
Hoàng Lâm 1602031776

Quốc lộ 91, khóm Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thạnh 
Trung, huyện Châu Phú, An Giang. Số điện thoại: 
02966.550.077

4
Công ty TNHH Một thành 
viên TM và SX Phân Bón 
Thuận Mùa

1601487485
Số 986, Tổ 44, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu 
thành, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.667.597- 
6579471

III Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản

1
Công ty CP Xuất nhập 
khẩu Nông sản Thực phẩm 
An Giang

1600194461
Số 2045, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.932.963

2
Cty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ - Xuất nhập khẩu
Tâm Sông Việt

1601610932
Số 1705, tỉnh lộ 941, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.669.299

3
Công ty CP Xuất nhập 
khẩu Thủy sản Cửu Long 
An Giang

1600680398
Số 90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.931000

IV Vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm
1 Công ty TNHH Thương 1600767426 Thửa đất số 389, tờ bản đồ số 34, phường Mỹ Phước, 
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STT TÊN CÔNG TY
MÃ SỐ DOANH 

NGHIỆP/MÃ SỐ CHI 
NHÁNH

ĐỊA CHỈ

mại Đức Thịnh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0907.830405

V Thuốc bảo vệ thực vật 

1
Công ty TNHH Sản Xuất
Thương mại Dịch vụ Thùy 
Trinh

1600379078
Số 1100/10B, khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.848.029

2
Công Ty TNHH Đầu tư và 
Phát Triển Thương Mại 
Tín Tâm

1602034463
Số 65, Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phước, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh an Giang. Số điện thoại: 
0918.684.304

3 Công ty CP Tập đoàn Lộc 
Trời 1600192619

Số 23, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang, Số điện thoại: 
1900.565.623-02963.841299

4 Công ty TNHH Thương 
mại - Sản xuất GNC 1601005621 Số 673, Quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.652.266 – 36522.

VI Thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản

1
Công ty CP Xuất nhập 
khẩu Nông sản Thực phẩm 
An Giang

1600194461
Số 2045, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.932.963.

2
Công ty TNHH Một thành 
viên Xuất nhập khẩu Công 
nghệ HIKATO PHARMA

1602131731
Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 52, ấp Trung, xã Mỹ Hiệp, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0907.533.618 – 0904.512618
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STT TÊN CÔNG TY
MÃ SỐ DOANH 

NGHIỆP/MÃ SỐ CHI 
NHÁNH

ĐỊA CHỈ

3
Công ty TNHH một thành 
viên thuốc thú y Hưng 
Thịnh

1601961024
Số 57-59, đường nhánh số 1 Lý Thái Tổ, phường Mỹ 
Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 02966.555.550

4 Công ty TNHH Thủy Sản 
Xanh 1601329739

Số 652, Trần Hưng Đạo, tổ 62, phường Bình Đức, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.958.848 – 0918.358448.

VII Đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện 

1 Công ty TNHH Thương 
mại Sài Gòn-An Giang 1600674718 Số 12, Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.940.001

2
Chi nhánh Công ty TNHH 
MM Mega Market Việt 
Nam tại tỉnh An Giang

0302249586-006
Số 1566, Trần Hưng Đạo, khóm Đông Thịnh 5, phường 
Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 02963.821.888

VIII Muối ăn

1 Công ty TNHH Thương 
mại Sài Gòn - An Giang 1600674718 Số 12, Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0296.3940001

2
Chi nhánh Công ty TNHH 
MM Mega Market Việt 
Nam tại tỉnh An Giang

0302249586-006
Số 1566, Trần Hưng Đạo, khóm Đông Thịnh 5, phường 
Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 02963.821.888

IX Giống phục vụ sản xuất nông nghiệp
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STT TÊN CÔNG TY
MÃ SỐ DOANH 

NGHIỆP/MÃ SỐ CHI 
NHÁNH

ĐỊA CHỈ

1

Công ty CP Xuất Nhập 
Khẩu Nông Sản Thực 
Phẩm An Giang - Trại 
Chăn Nuôi Vĩnh Khánh

1600194461-028
Ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, 
tỉnh An Giang, Số điện thoại: 0296.3891.564 – 
02963.891370

2

Địa điểm kinh doanh Vùng 
nuôi Bình Phú – Công ty 
TNHH MTV Nuôi trồng 
Thủy sản Nam Việt Bình 
Phú

1602085059 Ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.932.486.

3 Cty TNHH Sản xuất Giống 
cá tra Vĩnh Hoàn 1602091937 Ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang. Số điện thoại: 02773.891166

4 Công ty CP Tập đoàn Lộc 
Trời 1600192619

Số 23, Hà Hoàng Hổ, P. Mỹ Xuyên, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 1900.565.623 - 
02963.841299.

5 Công ty cổ phần Xuất 
Nhập khẩu An Giang 1600230737

Số 01, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.841548-
3844920

6 Công ty TNHH giống cây 
trồng Chợ Mới 1600983089

Ấp Long Định, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh 
An Giang. Số điện thoại: 0939.118.036 – 
02963.615585 – 36151.

X Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=C%C3%B4ng+ty+TNHH+gi%E1%BB%91ng+c%C3%A2y+tr%E1%BB%93ng+Ch%E1%BB%A3+M%E1%BB%9Bi
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STT TÊN CÔNG TY
MÃ SỐ DOANH 

NGHIỆP/MÃ SỐ CHI 
NHÁNH

ĐỊA CHỈ

1
Công ty CP Môi trường đô 
thị An Giang 1601604590

Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình 
Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.844.848 

2
Công ty TNHH Xây dựng 
Môi trường xanh 0304599836

Số 214, đường số 5, Khu phố 3, P. Bình Hưng Hòa, Q. 
Bình Tân, TP.HCM. Số điện thoại: 0837.500.370

3
Công ty Cổ phần Môi 
trường Huy Ngọc Hưng - 
An Giang

1602106333
Lô E1 Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn Cụm Long 
Xuyên, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An 
Giang.
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Phụ lục 3
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

TẠI SỞ XÂY DỰNG

STT TÊN CÔNG TY MÃ SỐ DOANH NGHIỆP/ 
MÃ SỐ CHI NHÁNH ĐỊA CHỈ

I Xi măng

1 Công ty Cổ phần Xây lắp An 
Giang 1600220016

Số 316/1A, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 02963.846100 - 3841609

II Nhà ở, nhà chung cư

1
Chi nhánh Công ty Cổ phần
Dịch vụ và Thương mại Đông Á 
tại An Giang

0100108060

Lô L4-01, khu đô thị Golden City, đường Nguyễn 
Hoàng, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0936.421189 – 
0918.517518

2 Công ty Cổ phần Xây lắp An 
Giang 1600220016

Số 316/1A, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 02963.846100 - 3841609

3 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ 
chức nhà Quốc gia tại An Giang 0311956912-002

Số 220, đường số 10, Khu đô thị mới Tây Sông Hậu, 
phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.727791 - 0973146734
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III Vật liệu xây dựng chủ yếu khác (đá xây dựng, cát xây dựng):

1 Công ty TNHH MTV Khai thác 
và Chế biến đá An Giang 1600169225 Khóm Tô Bình, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang. Số điện thoại: 02963.873.478 - 387347

IV Dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý

1 Công ty Cổ phần Phà An Giang 1600110119
Số 1-2 Lý Thái Tổ, khóm Phó Quế, phường Mỹ 
Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 02963.846379-3841919

V Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm cảng, bến thủy nội địa; cảng cá) được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà 
nước, do địa phương quản lý

Bến thủy nội địa Doi Lửa, địa chỉ: xã Long Điền A, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0941.777.269
Bến thủy nội địa Tấn Hưng- Tấn Long, địa chỉ: ấp 
Tấn Hưng, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 0941.777.269

1 Công ty TNHH Một Thành Viên 
Dương Khang 1600977984

Bến thủy nội địa Lò Nhuộm, địa chỉ: xã Mỹ An, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0941.777.269

2 Công ty TNHH Việt Hồng Phú 1601487559
Bến thủy nội địa Đình Bình Mỹ, địa chỉ: xã Bình 
Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0763.883.035

VI Dịch vụ ra, vào bến xe ô tô
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1
Chi nhánh Công ty CP Vận tải 
An Giang – Bến xe khách Long 
Xuyên

1600111218-002

Bến xe Khách Long Xuyên, địa chỉ: Số 392, Phạm 
Cự Lượng, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.920.088 - 
02963.841125 - 84403

2 Bến xe khách Châu Đốc 1600152849

Bến xe khách Châu Đốc, địa chỉ: Số 26, đường Hồ 
Tùng Mậu, Khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, 
thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.868.570

3 Ban điều hành bến xe tàu huyện 
Thoại Sơn 1600372876

Bến xe khách Núi Sập - Bến xe khách Óc Eo, địa 
chỉ: Số 280, đường Nguyễn Huệ, khóm Bắc Sơn, thị 
trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 02963.879.248.

4 Ban điều hành bến xe tàu huyện 
Châu Thành 1600375228

Bến xe khách Châu Thành, địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 
29, ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 076.836277

5 Trung Tâm hạ tầng – kỹ thuật thị 
xã Tịnh Biên 1600984854

Bến xe khách Tịnh Biên, Bến xe khách Chi Lăng, 
địa chỉ: Khóm Phú Hòa, Phường An Phú, Thị xã 
Tịnh Biên, An Giang. Số điện thoại: 0919.847172

6 Ban điều hành bến xe tàu Tri Tôn 1600676539
Bến xe khách Tri Tôn, địa chỉ: Ngô Quyền, khóm 
3, thị trấn Tri Tôn - huyện Tri Tôn - An Giang. Số 
điện thoại: 02963.874.353

7 Ban điều hành bến xe tàu Chợ 
Mới 1600417661

Bến xe khách Chợ Mới, địa chỉ: Số 251, ấp Long 
Hoà, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An 
Giang. 
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8 Ban điều hành bến xe - tàu huyện 
Phú Tân 1600371865

Bến xe khách Phú Tân, địa chỉ: số 696, khóm 
Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 0979475473

9 Cty TNHH MTV TM&DV Nông 
nghiệp Thủ Tuyền 1601714762

Bến xe khách Khánh Bình, địa chỉ: Ấp An Thịnh, 
thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Số 
diện thoại: 0913.751.429

10 Ban điều hành bến xe tàu thị xã 
Tân Châu 1600154405

Bến xe khách Tân Châu, địa chỉ: Đường Trần Phú, 
Long Thạnh B, phường Long Thạnh, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.822.381

VII Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ

1 Công ty TNHH Một thành viên 
Vận tải hành khách Quang Huy 1602087313 Ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang. Số điện thoại: 0944.373.767

2 CÔNG TY TNHH Huệ Nghĩa 1600609444 Số 09, ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, huyện Châu 
Phú, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.889.079

3 HTX GTVT Trường Phát 1600378451
QL 91, tổ 5, khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.687021- 0918.160.444.

4 Công ty TNHH Một thành viên 
Xe khách Đức Phát 1602081022 Khóm Thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang. Số điện thoại: 0918.722.733
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5 CTY TNHH Đồng Phát An Giang 1602170378
Số 313 tỉnh lộ 942, khóm Long Hòa, TT. Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.888.866

6 CTY TNHH Mai Thảo 1600671643/5202000231 Số 997 Ấp Trung I, TT. Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Số 
điện thoại: 02963.827.063

7 Công ty TNHH Vận tải hành 
khách hàng hóa Kim Thoa 1600903076

Số 155 Tôn Đức Thắng, Ấp Trung 1, TT. Phú Mỹ, 
Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.827.109.

8 Doanh nghiệp TN Thảo Nga 1600559708 Ấp Trung 2, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 0296.3827.474

9 HTX Vận tải Thủy bộ Thất Sơn 1600371720
Số 196 QL91, khóm Hòa Hưng - Phường Nhà Bàng, 
thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0919.621440 - 02963.875.430

10 Công ty TNHH MTV Hữu Hậu 1600956857
Số 124 Trần Hưng Đạo, Khóm III, TT. Tri Tôn, 
Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.874.504

11 Công ty CP Dịch vụ Vận tải 
Châu Đốc 1600151186

Số 239 Tôn Đức Thắng, khóm Châu Long I, P.Vĩnh 
Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.866218

12 Công ty TNHH DVTM Vận tải 
Thiên Anh 1602064108 Số 242/138 Lê Lợi, khóm Châu Quới 1, phường 

Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Số điện 
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thoại: 0915.292343

13 Công ty TNHH Hùng Cường 1600626471 Số 96 Đống Đa, Phường Châu Phú A, TP. Châu 
Đốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.3865.116

14 HTX Dịch vụ Vận tải Đồng Tâm 1600151330
Số 37, đường Hồ Tùng Mậu, khóm Hòa Bình, 
phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 02963.869.363

15
Chi nhánh An Giang - Công ty 
Cổ phần Xe khách Phương Trang 
FUTABUSLINES

0312241579-004
Số 392 Phạm Cự Lượng, khóm Tân Phú, P. Mỹ Quý, 
TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.841.125 – 3989999.

16 DNTN Bách Cơ 1600896358
Số 113, Đường cặp rạch Xếp Bà Lý, Tổ 10, khóm 
Bình Đức 5, P. Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.651.652

17 HTX vận tải Quyết Thắng 1601893173
Số 1119A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. 
Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.859.962

18 Công ty TNHH MTV Thiên 
Thiên Hương An Giang 1600543578

Số 87 Tôn Đức Thắng, Khóm Long Thạnh A, 
phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang. 
Số điện thoại: 0296.3822.616

19 Công ty TNHH MTV vận tải 
Hiệp Thành 1600555559 Số 15 Hai Bà Trưng, phường Long Thạnh, TX. Tân 

Châu, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.882.885

20 HTX GTVT Tân Châu 1601137508 Số 01 Trần Phú, thị trấn Tân Châu, TX. Tân Châu, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.822.381 -
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0918.988484

VIII Dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước

1 Trường Đại học An Giang 1600631954
Số18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành 
phố Long Xuyên.  Số điện thoại: 02963.844211-
840260

2 Bệnh viện Đa khoa trung tâm An 
Giang 1600258404

Số 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, Thành phố 
Long Xuyên. Số điện thoại: 02963.853.747, 
02963.852862

3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 
GTVT An Giang 1600256485

Số 246 Tỉnh lộ 943, phường Mỹ Hòa, Thành phố 
Long Xuyên. Số điện thoại: 0919.259.954, 
02963.832303

4
Chi nhánh tại tỉnh An Giang - 
Công ty TNHH Vận hành 
Vincom Retail

0106250673-020 Số 1242 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, Thành phố 
Long Xuyên. Số điện thoại: 02439.756.699.

5 Bệnh viện Sản - Nhi An Giang 1601986540 Số 02 Lê Lợi, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên. 
Số điện thoại: 0296.3989.247

6
Chi nhánh Công ty TNHH MTV 
Đại Gia Đình tại An Giang (Siêu 
thị Co.op Mart Long Xuyên)

0303966346-005 Số 12 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, Thành phố 
Long Xuyên. Số điện thoại: 02963.954453

7 Trung Tâm Thương Mại Long 
Xuyên

Lô 1-5, Chợ Long Xuyên, Nguyễn Trãi, P.Mỹ Long, 
Thành phố Long Xuyên. 

8 Trường THPT chuyên Thoại 1600376479 Số 5B Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Thành phố 
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Ngọc Hầu Long Xuyên. Số điện thoại: 02963.854.749
IX Dịch vụ vận tải hành khách bằng Taxi

1 Chi nhánh Công ty CP Tập Đoàn 
Mai Linh tại An Giang 0315161593-001 Số 20/9B Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, TP. 

Long Xuyên. Số điện thoại: 02963.922.888

2 Công ty TNHH MTV Vận tải 
Phương Phương Dung 1601969880 Số 46 Nguyễn Huệ, khóm Long Thị C, phường Long 

Hưng, TX. Tân Châu. Số điện thoại: 02963.535.354

3 Chi nhánh Công ty Cổ phần Nam 
Thắng Rạch Giá 1702054576-001 Số 179 Lê Trọng Tấn, phường Mỹ Phước, TP. Long 

Xuyên. Số điện thoại: 0938.267.888

4 Công ty TNHH Dịch vụ Thương 
mại Fami Nguyễn 1602185092

Tổ 8, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP. 
Châu Đốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0909.054.145

5 Công ty TNHH DVTM Vận tải 
Thiên Anh 1602064108

Số 242/138 Lê Lợi, Khóm Châu Quới 1, phường 
Châu Phú B, TP. Châu Đốc. Số điện thoại: 
0915.292343 - 0777.689.099

6 HTX vận tải Sao đỏ An Giang 1602127816
Số 37 Trịnh Đình Thảo, P. Mỹ Phước, TP. Long 
Xuyên. Số điện thoại: 02963.676767 - 
02963.584.999

X Dịch vụ vận tải hành khách tham quan du lịch

1 Công ty CP Phát Triển Du Lịch 
An Giang

1601067547 Số 911, Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long 
Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.954.432

XI Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách tuyến cố định bằng đường thủy nội địa - đường biển
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1 HTX Giao thông vận tải Tân 
Châu 1601137508

Số 01 Trần Phú, thị trấn Tân Châu, TX. Tân Châu, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0918.988484 - 
0888.297.998
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Phụ lục 4
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

TẠI SỞ Y TẾ

STT TÊN CÔNG TY MÃ SỐ DOANH NGHIỆP/           
MÃ SỐ CHI NHÁNH

ĐỊA CHỈ

I Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

1
Chi nhánh Công ty TNHH MM 
Mega Market (Việt Nam) tại 
tỉnh An Giang

0302249586-006

Số 1566, Trần Hưng Đạo, Tổ 71, Khóm 
Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 0296.3821.888

2
Công ty TNHH Thương mại Sài 
Gòn - An Giang 1600674718

Số 12, Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 02963.940.001

II Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1 Công ty TNHH Đông dược 
Xuân Quang 1600739468

Số 53/2, Quốc lộ 91, khóm Đông Thạnh, 
phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.831544 
- 0918.028.016

2 Công ty cổ phần Dược phẩm 
Agimexpharm 1600699279

 Số 27, đường Nguyễn Thái Học, phường 
Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 0296.3856.961 - 
3856964

III Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi
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1
Chi nhánh Công ty TNHH MM 
Mega Market (Việt Nam) tại 
tỉnh An Giang

0302249586-006

Số 1566, Trần Hưng Đạo, Tổ 71, Khóm 
Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 0296.3821.888

2 Công ty TNHH Thương mại Sài 
Gòn - An Giang 1600674718

Số 12, Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 02963.940.001

3

Công ty cổ phần dược phẩm 
FPT Long Châu – Địa điểm kinh 
doanh nhà thuốc Long Châu 
1245

0315275368
Số 16/12 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Mã 
số địa điểm kinh doanh: 01247

IV Thiết bị y tế

1 Công ty cổ phần trang thiết bị y 
tế An Giang 1601007795

Số 115 Hùng Vương, phường Mỹ 
Long,  thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.935.765

2 Công ty TNHH vật tư thiết bị y 
tế Thịnh Phát 1601914426

Số 1105 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Bình,  thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 0916.363400 - 
02963.981.888

V Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước

1 Bệnh viện đa khoa Trung tâm 
An Giang 1600258404 Số 60, Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số 

https://masothue.com/1601007795-cong-ty-cp-trang-thiet-bi-y-te-an-giang
https://masothue.com/1601914426-cong-ty-tnhh-vat-tu-thiet-bi-y-te-thinh-phat
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điện thoại: 02963.852862 - 0296.3859.248

2 Bệnh viện đa khoa Khu vực tỉnh 1600360817
Số 917, Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ, 
thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 0296.3562.902 -866278

3 Bệnh viện đa khoa khu vực Tân 
Châu 1600679113

Số 485, Nguyễn Tri Phương, phường Long 
Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 0296.3822.391

4 Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng 
– Răng Hàm Mặt 1600631979

Số 12B, Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0296.3953107-952.716

5 Bệnh viện Tim mạch 1600258475
Số 08, Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 0296.3954.832

6 Bệnh viện Sản Nhi 1601986540
02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0296.3833.603-989247

7 Trung tâm Y tế thành phố Long 
Xuyên 1600835080

Số 09, Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ 
Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 0296.3845005-841.556

8
Bệnh viện đa khoa y dược cổ 
truyền – Phục hồi chức năng 
tỉnh An Giang

1600258108-007
Khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 02963.833822 - 02963.833.844
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9
Trung tâm Y tế thành phố Châu 
Đốc 1600360581

KDC khóm 8 phường Châu Phú A, thành 
phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.866.252

10
Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên 1600371110

Đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn 
Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.875269 
- 875.087

11 Trung tâm Y tế huyện Châu 
Thành 1600375203

Ấp Phú An 1, xã Bình Hòa, huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02962.215045- 02966.270.004

12
Trung tâm Y tế huyện Châu Phú 1602059404

Quốc lộ 91, khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh 
Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 0918.027312 - 
0824.261.577

13 Trung tâm Y tế huyện An Phú 1600681666
Khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An 
Phú, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.511575- 0296.3826.718

14 Trung tâm Y tế huyện Phú Tân 1602060287
Số 123 Hải Thượng Lãn ông, khóm Thượng 
II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.827.330

15 Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 1600366424
Đường Nguyễn Văn Hưởng, ấp Thị II, thị 
trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 0931.494.092 – 

https://www.google.com/search?q=Trung+t%C3%A2m+Y+t%E1%BA%BF+huy%E1%BB%87n+An+Ph%C3%BA&oq=Trung+t%C3%A2m+Y+t%E1%BA%BF+huy%E1%BB%87n+An+Ph%C3%BA&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHjIICAQQABgWGB4yBggFEEUYPNIBBzkzMWowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Trung+t%C3%A2m+Y+t%E1%BA%BF+huy%E1%BB%87n+Ph%C3%BA+T%C3%A2n+An+Giang&sca_esv=636238c710bc0fc7&sxsrf=ADLYWIKXXwEkBWUToVkevusLtlfNMDXlgA:1733910418393&ei=kl9ZZ8LXF7SF4-EPl6LZkQs&ved=0ahUKEwjC6L3Ut5-KAxW0wjgGHRdRNrIQ4dUDCA8&uact=5&oq=Trung+t%C3%A2m+Y+t%E1%BA%BF+huy%E1%BB%87n+Ph%C3%BA+T%C3%A2n+An+Giang&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLFRydW5nIHTDom0gWSB04bq_IGh1eeG7h24gUGjDuiBUw6JuIEFuIEdpYW5nMgsQLhiABBjHARivATIGEAAYFhgeMgIQJjICECYyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMhoQLhiABBjHARivARiXBRjcBBjeBBjgBNgBAUjpG1CaDFjyGXABeACQAQCYAbUBoAGLC6oBBDAuMTC4AQPIAQD4AQGYAgqgArALwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICExAuGIAEGLADGEMYxwEYigUYrwHCAg4QLhiABBjHARiOBRivAZgDAIgGAZAGA7oGBggBEAEYFJIHAzEuOaAHqnE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=Trung+t%C3%A2m+Y+t%E1%BA%BF+huy%E1%BB%87n+Ch%E1%BB%A3+M%E1%BB%9Bi&oq=Trung+t%C3%A2m+Y+t%E1%BA%BF+huy%E1%BB%87n+Ch%E1%BB%A3+M%E1%BB%9Bi&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyDAgAEEUYORjjAhiABDINCAEQLhivARjHARiABDINCAIQLhivARjHARiABDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiABBiiBDIKCAUQABiABBiiBNIBBzQwOGowajmoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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02963.888218

16
Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn 1600828206

Số 72 Nguyễn Trãi, thị trấn Tri Tôn, huyện 
Tri Tôn, tnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.874.254-874201. 

17 Trung tâm Y tế huyện Thoại 
Sơn

1600826294
Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0296.3879.387-02962.217650

VI Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệ nh, chữa bệnh tư nhân

1 Công ty CP Bệnh viện đa
khoa Hạnh Phúc 1600172637

Số 234, Quốc lộ 91, phường Mỹ Thới, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 0296.3853.346

2 Công ty TNHH Bệnh viện đa 
khoa Nhật Tân 1600589438

Số 32 Phạm Ngọc Thạch, Tổ 14, khóm Châu 
Long 7, phường Châu Phú B, thành phố 
Châu Đốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0296.3562.357

3 Công ty TNHH Bệnh viện đa 
khoa Bình Dân Long Xuyên 1600496864

Số 39, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 02963.847206 - 0296.3856.961

4 Công ty CP Bệnh viện đa khoa 
Nhân Dân 1600907779

Số 207/3A, Trần Quang Diệu, phường Mỹ 
Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02966.253022 - 
02966.553.777

5 Công ty CP Bệnh viện Mắt
Long Xuyên 1601497363

Số 44, Ung Văn Khiêm, khóm Đông Thành, 
phường Đông Xuyên, thành phố Long 
Xuyyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 



26

STT TÊN CÔNG TY MÃ SỐ DOANH NGHIỆP/           
MÃ SỐ CHI NHÁNH

ĐỊA CHỈ

0913.148606 - 0296.3515.999

6 Công ty TNHH Một thành 
viên Bệnh viện đa khoa 
Huỳnh Trung Dũng

1602045761

Số 334, Quốc lộ 91, khóm Vĩnh Hưng, thị 
trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0918.315402 - 
0296.3684.799

Phụ lục 5
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

TẠI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

STT TÊN CÔNG TY
MÃ SỐ DOANH 
NGHIỆP/ MÃ SỐ              

CHI NHÁNH
ĐỊA CHỈ

I Dịch vụ tham quan, du lịch

1 Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch 
An Giang - Điểm du lịch Đồi Tức Dụp 1600191767- 032 Ấp Ninh Hòa, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang. Số điện thoại: 02963.771003 - 3771034 

2
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch 
An Giang - Điểm du lịch sinh thái 
rừng tràm Trà Sư

1600191767- 039 Ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02966.512299

3
Công ty TNHH MTV Thương mại 
Dịch vụ Phan Nam - Nông trại Phan 
Nam

1601840277- 007
Số 181, đường liên xã, Tổ 8, ấp Bình Khánh, xã Mỹ 
Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang. Số điện 
thoại: 02963.601907
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4 Công ty TNHH MTV Dương Khang 
(Điểm du lịch Cồn Én) 1600977984 Ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang. Số điện thoại: 0936.722345

5
Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển 
Du lịch An Giang - Khu du lịch Lâm 
viên Núi Cấm

1601067547- 002 Ấp An Hòa, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.760229

6
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch 
An Giang - Khu tham quan điện mặt 
trời An Hảo

1600191767- 041 Ấp An Thạnh, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02966.264264

II Dịch vụ lưu trú

1
Chi nhánh Công ty CP Du lịch An 
Giang - Cụm Khách sạn Đông Xuyên

1600191767-034
Số 09, Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0948.959444 - 
02963.942.260

2
Khách sạn Hòa Bình (Công ty TNHH 
MTV Thương mại Nhà hàng Khách 
sạn Hòa Bình)

1602058337
Số 130 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Long 
Xuyên, An Giang. Số điện thoại: 02966.252999 - 
6250434 - 6250440

3 Khách sạn Châu Khương (Doanh 
nghiệp tư nhân Châu Khương) 1601978317

Thửa đất số 85, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02.963.727.777

4

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 
Một thành viên Thương mại Nhà hàng 
Khách sạn Hòa Bình – Nhà hành 
Khách sạn Hòa Bình 2

1601317162-002 Số 08 Lê Hồng Phong, Mỹ Bình, Long Xuyên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.954.955
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5 Khách sạn Helen (Công ty Cổ phần 
đầu tư du lịch Helen Phan) 1601984134 173/1 Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963. 954959 - 956.979

6
Công ty TNHH Nhà hàng Khách sạn 
Thuận Phát – Khách sạn Lara Hotel 
Long Xuyên

1602020911
Số 327/1 - 327/5A Hùng Vương, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0919.433485 - 02963.526.526

7
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 
Đầu tư Xây dựng Ngọc Khả Tú - 
Khách sạn Ngọc Khả Tú

1601512491 Đường Ngô Thời Sỹ, phường Mỹ Qúy, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.959.969

8 Khách sạn Quang Phương (DNTN 
Quang Phương) 1601397489

Số 697/35 Trương Định, phường Bình Khánh, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0917.672602 - 02963.953.589

9 Khách sạn Hải Trà (DNTN Hải Trà) 1600953366
Số 45/5 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963. 
831486 - 832994

10 Khách sạn Phương Nam (Công ty 
TNHH MTV Phương Nam) 1601326713 Số 75 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963. 953006 - 953008

11 Khách sạn Kim Vân Bình (Công ty 
TNHH Kim Vân Bình) 1601770478

Số 3C1 Hàm Nghi, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0903.930825 - 
02966.256688

12 Khách sạn Lệ Hằng (Công ty TNHH 
MTV Khách sạn Lệ Hằng) 1601886031 19-20-21D Lý Thái Tổ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, 

An Giang. Số điện thoại: 0903.924550 - 02963.849.151
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13 Khách sạn Sao Mai (Công ty TNHH 
Khách sạn Du lịch Sao Mai) 1602008262

Số 199 Quản Cơ Thành, khóm Bình Thới 2, phường 
Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang. Số 
điện thoại: 0913.799344 - 02963.956.956

14 Khách sạn Quang Phương 2 (Chi 
nhánh DNTN Quang Phương) 1601397489-001 số 9E3 Nguyễn An Ninh, Bình Khánh, Long Xuyên, 

An Giang. Số điện thoại: 0917.672602 - 02963.888.222

15
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 
Đầu tư Xây dựng Ngọc Khả Tú - 
Khách sạn Ngọc Khả Tú 2

1601512491
336 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, Thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.989.969

16 Khách sạn Thiên Thanh (DNTN 
Khách sạn Thiên Thanh) 1600677317 Số 1380 Trần Hưng Đạo, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, tỉnh 

An Giang. Số điện thoại: 0918.650083 - 02963.943.891

17 Khách sạn An Long (DNTN Khách 
sạn An Long)

279-281-289-291 Trần Hưng Đạo, Mỹ Long, Long 
Xuyên, An Giang. Số điện thoại: 02963.843.298

18 Khách Sạn Thành Được (Công ty 
TNHH Khách sạn Thành Được) 1601959360

Số 2445 Trần Hưng Đạo, Khóm Đông Thạnh B, P. Mỹ 
Thạnh, Thành phồ Long Xuyên, An Giang. Số điện 
thoại: 02963.834.336

19
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 
May Xuất nhập khẩu Đức Thành 3-
Malibu Hotel Long Xuyên

30/3 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, Thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02.963.673.939

20
Khách sạn nghỉ dưỡng Victoria Hàng 
Châu - Châu Đốc (Công ty TNHH 
MTV Khách sạn Victoria Hàng Châu)

1600193281 01 - Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang. Số điện 
thoại: 02963.865.010

21 Khách sạn Châu Phố (Công ty TNHH 1600779742 88 Trưng Nữ Vương nối dài, Châu Phú B, TP. Châu 
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Nhà hàng Khách sạn Châu Phố) Đốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.564.139

22 Khách sạn Hạ Long (Công ty TNHH 
Việt Can) 1600911461

Lô A, Khu TTTMDL Núi Sam - Đường số 1, P. Núi 
Sam, Châu Đốc, An Giang. Số điện thoại: 
02963.571.661

23

Khách sạn Nghỉ dưỡng Victoria Núi 
Sam - Victoria Núi Sam Resort (Chi 
nhánh Công ty TNHH Một thành viên 
Khách sạn Victoria Hàng Châu – Làng 
du lịch Victoria Núi Sam)

1600193281-002 Khóm Vĩnh Đông I, Phường Núi Sam, Tp. CĐ, An 
Giang. Số điện thoại: 02963.575.888

24 Khách Sạn Đại Lợi (Chi nhánh 3 Công 
ty TNHH MTV Viếng) 1600152013-004 66-68-70 Nguyễn Văn Thoại, Châu Phú A, Châu Đốc, 

An Giang. Số điện thoại: 0919.839050 - 02963.566.619  

25
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 
Một thành viên Đông Nam Thành – 
Đông Nam Hotel

1601006752
0010025567

Tân lộ Kiều Lương, Khóm 8, P. Châu Phú A, TP. Châu 
Đốc. Số điện thoại: 02963.569100

26 Khách sạn Trường Phát 125 Trưng Nữ Vương, Thành Phố Châu Đốc, An 
Giang. Số điện thoại: 02966.555.888

27
Khách sạn Đăng Khôi (Công ty 
TNHH Phát triển khách sạn Đăng 
Khôi)

1602063640
Đường số 2, Trung tâm Thương mại Núi Sam, Phường 
Núi Sam, Thành phố Châu Đốc. Số điện thoại: 
0911.523979

28
Khách sạn S. F. O 
(Công ty TNHH Khách sạn - Nhà 
hàng S.F.O)

1600801116
Số B5, B7, B9 Tân Lộ Kiều Lương, khóm Vĩnh Đông, 
phường Núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Số điện thoại: 
02963.802.809
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29
Khách sạn Kim Phượng 
(DN Tư nhân Kim Phượng)

1600248646 Đường Trưng Nữ Vương nối dài, thành phố Châu Đốc, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.550.585

30 Khách sạn Bảo Bảo (Công ty TNHH 
MTV DV&TM Bảo Bảo) 1600991604

Tổ 11, Trưng Nữ Vương, phường Châu Phú B, thành 
phố Châu Đốc,tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.550.771

31
Chi nhánh Doanh nghiệp TN Lê 
Ngọc Chấn - Khách sạn Á Châu

1600150270-004 Tổ 1, Khóm Vĩnh Đông 2, P.Núi Sam, TP. Châu Ðốc. 
Số điện thoại: 02963.861990-02963.571.999

32 Khách sạn Đông Bảo (DNTN Khách 
sạn Đông Bảo) 1601933901 21 Phan Văn Vàng, Châu Quới 3, Châu Phú B, Châu 

Đốc. Số điện thoại: 02963.569.789

33
Khách Sạn Thanh Mai Châu Đốc 
(DNTN Khách sạn Thanh Mai Châu 
Đốc)

1601949242 23-25 Phan Văn Vàng, Phường Châu Phú B. Số điện 
thoại: 02963.867.622

34
Khách sạn Yên Châu (Chi nhánh Công 
ty TNHH Một thành viên Khách sạn 
Yên Châu)

1602097657-001
Số 380 Hoàng Diệu, khóm Châu Thới 2, phường Châu 
Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Số điện 
thoại: 0987 721111 - 02963.934.567

35
Nhà hàng khách sạn 467 (Công ty 
TNHH MTV Nhà hàng - Khách sạn 
467 Châu Phú)

1601967347 Ấp Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Châu Phú, tỉnh 
An Giang. Số điện thoại: 0909.022467

36 NH - KS Ngọc Hân (Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ và du lịch Ngọc Hân) 1601869734

Số 266 Trà Sư, phường Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.741111 - 
02963.875.555
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37 Công ty TNHH Một thành viên Sang 
Như Ngọc 1601987093 Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Số điện thoại: 

02966.538.538

38 Khách Sạn Đông Đông (Công ty 
TNHH MTV Khách sạn Đông Đông) 1601886708

Đường Nguyễn Văn Hưởng, Ấp Thị 2, Thị trấn Chợ 
Mới, An Giang. Số điện thoại: 0974.433.116 - 
02963.611613

39
Khách Sạn Thanh Bình (Công ty 
TNHH Khách sạn Thanh Bình Mỹ 
Luông)

1602158229
299, Tỉnh lộ 942, Ấp Mỹ hòa, thị trấn Mỹ Luông, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0888.680808 - 02963.625.252

40 Khách sạn Vườn Sao (Công ty TNHH 
Khu Du lịch Vườn Sao) 1602100469

Hương lộ 15, ấp Tô Hạ, xã Núi Tôn, huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0917.0420422 - 
02963.770.909

Phụ lục 6
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG

STT TÊN CÔNG TY MÃ SỐ DOANH NGHIỆP/ 
MÃ SỐ CHI NHÁNH

ĐỊA CHỈ

I. Dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến công chứng

1 Phòng công chứng số 1 tỉnh An Giang 1600250677
Số 8/18, đường Lý Thường Kiệt, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
Số điện thoại: 02963.853.799; 0908.010.507.
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2 Phòng công chứng số 2 tỉnh An Giang 1600364032
Số 72, Sương Nguyệt Anh, phường Châu 
Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 
Số điện thoại: 02963.867.277; 0939.294.129

3 Văn phòng công chứng Võ Duy Thế 1601892677
Số 39, đường Quang Trung, phường Châu 
Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 
Số điện thoại: 0913.686.569 – 02963.569819

4 Văn phòng công chứng Lục Văn Tiến 1602032402

Số 232B, đường Tôn Đức Thắng, ấp Trung 
1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.586.789; 
0988.233.566

5 Văn phòng công chứng Nguyễn Công 
Trứ 1602028156

Số 552, đường Thủ Khoa Huân, khóm Châu 
Long 3, phường Châu Phú B, thành phố 
Châu Đốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.566.654; 0913.715.222

6 Văn phòng công chứng Cao Duy 
Khang 1601369900

Số 648, Quốc lộ 91, ấp Vĩnh Thành, thị trấn 
Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 0918.808.816; 02966.267.107.

7 Văn phòng công chứng Lê Hùng Liệt 1602032723
Đường Võ Văn Kiệt, khóm Hòa Long 1, thị 
trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02966.296079-533.333

8 Văn phòng công chứng Phạm Thị 
Thùy Trang 1602031631

Số 40 tỉnh lộ 942, khóm Long Hòa, thị trấn 
Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 02963.611.389; 0913.694508
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9 Văn phòng công chứng Phan Văn Tỷ 1601556756

Số 23, đường Trần Hưng Đạo, khóm Long 
Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.596.979; 0949.878.248.

10 Văn phòng công chứng Long Xuyên 1601151781
Số 306, đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ 
Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 0919.955.669

11 Văn phòng công chứng Lê Trung Hậu 1601775860

Tổ 3, đường Hữu Nghị, khóm Xuân Hòa, 
phuờng Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên - An 
Giang. Số điện thoại: 02963.751.829; 
0907.067.082

12 Văn phòng công chứng Lê Anh Thư 1601815249
Số 366, tổ 17, khóm An Hưng, thị trấn An 
Phú, huyện An Phú - An Giang. Số điện 
thoại: 02966. 6555777-555.678

13 Văn phòng công chứng Tri Tôn 1601871564
Số 07 đường Lê Thánh Tôn, khóm 2, thị trấn 
Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Số 
điện thoại: 02963.773.454-02963.773.464

14 Văn phòng công chứng Huỳnh Minh 
Hoàng 1601891257

Số 68C, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
Số điện thoại: 02963.951.688; 0918.026.636

15 Văn phòng công chứng Huỳnh Vĩnh 
Khang 1601618346

Số 04 đường Trưng Vương, ấp Đông Sơn II, 
thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 0917.287964 
02963.712.808
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16 Văn phòng công chứng Huỳnh Gia 1601533526

Số 123 Nguyễn Thái Học, tổ 18, khóm Bình 
Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
0296.295297; 0913.826.688

17 Văn phòng công chứng Cao Thị Hồng 
Cúc 1601365913

Số 25, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An 
Giang. Số điện thoại: 02963.941.886

18 Văn phòng công chứng Nguyễn Thúc 
Tân 1602018013

Số 538 Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.479.099; 0907.476.462

19 Văn phòng công chứng Lâm Ngọc Hên 1602018020
Số 190 đường Trần Hưng Đạo, khóm 3, thị 
trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 
Số điện thoại: 02963.874.824

20 Văn phòng công chứng Nguyễn Thành 
Quốc 1602018711

Ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 
02963.836 378; 0918.287.555

21 Văn phòng công chứng Ngô Chiến 1602019271

Số 377 Trần Phú, tổ 6, khóm Long Thạnh, 
phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.536.979; 
0949.587.838

22 Văn phòng công chứng Huỳnh Thị 
Nào 1602019786

Số 214, đường Tôn Đức Thắng, khóm Trung 
1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An 
Giang. Số điện thoại: 02963.588.839

23 Văn phòng công chứng Trần Minh 1602173347 Đường Trần Phú, ấp Thanh Niên, thị trấn 
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Tiên Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 
Số điện thoại: 02966. 629099-290.999; 
0915.686765; 0989.369000
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